
PGD HUYỆN GIA LÂM 

TRƯỜNG THCS YÊN VIÊN 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I   

NĂM HỌC 2023 – 2024 

Môn: ĐỊA LÍ 9 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Các trung tâm kinh tế quan trọng của duyên hải Nam Trung Bộ là : 

     A. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.   C. Hội An, Vĩnh Hảo, Mũi Né.        

     B. Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi.           D. Tuy Hòa, Phan Rang – Tháp Chàm, Phan 

Thiết. 

Câu 2. Quốc lộ 1 ở nước ta chạy từ  

A. Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh.    C. Lạng Sơn đến Cà Mau. 

B. Hà Giang đến Cà Mau.     D. Cao Bằng đến TP. Hồ Chí Minh. 

Câu 3. Các trung tâm kinh tế quan trọng của duyên hải Nam Trung Bộ là  

     A. Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi.           C. Tuy Hòa, Phan Rang – Tháp Chàm, Phan 

Thiết.  

     B. Hội An, Vĩnh Hảo, Mũi Né.          D. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. 

Câu 4. Thế mạnh về tự nhiên tạo cho Đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông là 

A. đất phù sa màu mỡ.     C. có một mùa đông lạnh. 

B. địa hình bằng phẳng và hệ thống đê sông, đê biển. D. nguồn nước mặt phong phú. 

Câu 5. Ranh giới tự nhiên giữa vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ là 

      A. dãy núi Hoành Sơn.                      C. dãy núi Bạch Mã.   B. sông Bến Hải.               D. sông Gianh. 

Câu 6.  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây có lễ hội truyền thống? 

A. Bát Tràng.       B. Vạn Phúc.    C. Yên Tử.      D. Tân Trào. 

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ranh giới tự nhiên giữa vùng Đông Bắc và Tây Bắc là  

     A. sông Hồng.            B. sông Đà.       C. sông Mã.          D. sông Cả. 

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, thành phố nào sau đây không phải trực thuộc Trung ương? 

     A.  Huế .            B.  Đà Nẵng.                C. Cần Thơ.   D. Hải Phòng. 

Câu 9. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết khu dự trữ sinh quyển Cát Bà thuộc tỉnh/thành phố  

A. Quảng Ninh.              B. Hải Phòng.               C. Thái Bình.              D. Nam Định. 

Câu 10. Cho biểu đồ sau: 

 
       Hà Nội                                TP. Hồ Chí Minh 

 Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây ? 

A. Lượng mưa và nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

B. Sự gia tăng nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

C. Nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

D. Biên độ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

Câu 11: Cho biểu đồ:  

 

0

50

100

150

200

250

300

350

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mm0C

Lượng mưa (mm) Nhiệt độ (0C)

0

50

100

150

200

250

300

350

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mm0C



2 
 

 

 

 

 

 

 

CƠ CẤU DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY TRỒNG THEO NHÓM CÂY CỦA NƯỚC TA,  

GIAI ĐOẠN 2000-2015 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) 

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu diện 

tích các loại cây trồng theo nhóm cây của nước ta, giai đoạn 2000-2015? 

A. Cây lương thực có hạt giảm và luôn lớn nhất. 

B. Cây công nghiệp tăng nhiều hơn cây khác. 

C. Cây công nghiệp không ổn định và luôn lớn thứ hai. 

D. Cây ăn quả luôn nhỏ nhất và không ổn định 

Câu 12. Mật độ dân số một số vùng nước ta, năm 2017 (đơn vị: người/km2) 

Vùng Mật độ Vùng Mật độ 

Đồng bằng sông Hồng 1004 Duyên hải Nam Trung Bộ 277 

Đông Bắc 206 Tây Nguyên 106 

Tây Bắc 101 Đông Nam Bộ 711 

 Bắc Trung Bộ 200 ĐBSCL 435 

Để thể hiện mật độ dân số một số vùng trên cả nước, biểu đồ thích hợp nhất là: 

A. biểu đồ miền.                                                                C. biểu đồ cột.  

B. biểu đồ tròn.                                                                  D. biểu đồ hình cột đôi. 

Câu 13. Cho bảng số liệu: 

DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2014 

                                                                                               (Đơn vị: Nghìn người) 

Năm Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn 

2000 77 635 18 772 58 863 

2005 83 106 22 337 60 769 

2010 86 927 26 224 60 703 

2014 90 728 30 035 60 693 

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số của nước ta giai đoạn 2000 – 2014 là 

A. biểu đồ tròn.          B. biểu đồ miền.           C. biểu đồ cột chồng.          D. biểu đồ đường.    

Câu 14. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực 

phẩm có quy mô lớn (năm 2007) vùng DH Nam Trung Bộ là 

A. Nha Trang.                    B. Quy Nhơn.                         C. Phan Thiết.            D. Đà Nẵng.   

Câu 15.  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây có lễ hội truyền 

thống? 

B. Bát Tràng.       B. Vạn Phúc.    C. Yên Tử.      D. Tân Trào. 

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ranh giới tự nhiên giữa vùng Đông Bắc và Tây Bắc là  

     A. sông Hồng.            B. sông Đà.       C. sông Mã.          D. sông Cả. 

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, thành phố nào sau đây không phải trực thuộc Trung 

ương? 

     A.  Huế .            B.  Đà Nẵng.                C. Cần Thơ.   D. Hải Phòng. 
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Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Nha Trang thuộc vùng khí hậu nào dưới đây? 

A. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ   B. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ 

C. Vùng khí hậu Tây Nguyên    D. Vùng khí hậu Nam Bô 

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh Phanxipăng thuộc dãy núi 

A. Con Voi.  B. Hoàng Liên Sơn.  C. Trường Sơn Bắc. D. Tam Điệp. 

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi nào sau đây không thuộc vùng núi Đông Bắc? 

A. Tây Côn Lĩnh.  B. Phu Luông. C. Kiều Liêu Ti. D. Pu Tha Ca. 

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc 

điểm của bốn cánh cung ở vùng núi Đông Bắc? 

A. song song với nhau.     B. so le với nhau. 

C. chụm lại ở Tam Đảo mở rộng về phía Bắc và Đông. D. có hướng Tây Bắc – Đông Nam. 

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết Đồng bằng Bắc Bộ thuộc miền tự 

nhiên nào sau đây? 

A. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ    B. Miền Bắc 

C. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ    D. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ 

Câu 23. Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư, xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Đồng bào các dân tộc có nhiều kinh nghiệm thâm canh lúa nước. 

B.  Địa bàn cư trú xen kẽ của nhiều dân tộc ít người. 

C. Người Kinh cư trú ở hầu hết các địa phương. 

D. Có sự chênh lệch đáng kể về một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội giữa Đông Bắc và Tây Bắc. 

Câu 24. Khó khăn lớn nhất trong sản xuất lương thực của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 

      A. mật độ dân cư thấp, thiếu lao động. 

      B. hiện tượng hoang mạc hóa, đồng bằng nhỏ hẹp. 

      C. dân cư thiếu nhiều kinh nghiệm trồng lúa, mùa khô kéo dài. 

      D. diện tích đất đồng bằng bị thu hẹp, đất nghèo chất dinh dưỡng. 

Câu 25. Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư, xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A.   Địa bàn cư trú xen kẽ của nhiều dân tộc ít người. 

B.   Người Kinh cư trú ở hầu hết các địa phương. 

C.   Đồng bào các dân tộc có nhiều kinh nghiệm thâm canh lúa nước. 

D.  Có sự chênh lệch đáng kể về một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội giữa Đông Bắc và Tây Bắc. 

Câu 26. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về tài nguyên rừng của Bắc Trung Bộ? 

A. Độ che phủ rừng chỉ đứng sau Tây Nguyên. 

B. Hiện nay rừng giàu chỉ còn ở vùng giáp biên giới Việt – Lào. 

C. Rừng có nhiều loại gỗ quý, nhiều lâm sản, chim thú có giá trị. 

D. Diện tích và độ che phủ rừng ngày càng tăng. 

Câu 27. Di sản thiên nhiên thế giới ở vùng Bắc Trung Bộ là 

      A. di tích Mỹ Sơn.    B. nhã nhạc cung đình Huế.       C. cố đô Huế.   D. động Phong 

Nha. 

Câu 28. Ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, nghề rừng phát triển mạnh theo hướng nông-lâm kết hợp là nhờ 

A.  tăng diện tích trồng rừng mới.   C. phát triển các trang trại quy mô lớn. 

B.  xây dựng mô hình kinh tế VACR.  D. giao đất giao rừng lâu dài cho các hộ nông dân. 

Câu 29. Những ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu của vùng Bắc Trung Bộ là 

A. chế biến lâm sản và hóa chất.   C. điện tử và chế biến lương thực-thực phẩm. 

B. luyện kim và sản xuất hàng tiêu dùng. D. khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng. 

Câu 30. Nền văn mimh độc đáo của đồng bằng sông Hồng thể hiện ở những đặc điểm nào trong kết cấu hạ 

tầng sau đây? 

      A. Mạng lưới giao thông dày đặc   C. Hệ thống đê điều được xây dựng và bảo vệ từ lâu đời. 

      B. Đường giao thông nông thôn phát triển D. Cơ sở điện nước được bảo đảm rất đầy đủ. 

Câu 31. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 
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A. Tuyên Quang  B. Hải Dương   C. Thái Nguyên  D. Hà Giang. 

Câu 32. Vùng trồng chè nhiều nhất ở nước ta là 

A. Tây Nguyên     C. Bắc Trung Bộ. 

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.   D. Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Câu 33. Ở nước ta , tình trạng thiếu việc làm là nét đặc trưng của khu vực 

       A. đồng bằng.       B. duyên hải.   C. nông thôn.         D. trung du và miền núi. 

Câu 34. Ý nào sau đây không đúng về nghề cá ở Duyên hải Nam Trung Bộ?  

      A. Cá biển chiếm sản lượng nhỏ trong tổng sản lượng thủy sản. 

      B. Mực, tôm, cá đông lạnh là các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu. 

      C. Chiếm hơn ¼ giá trị thủy sản khai thác của cả nước. 

      D. Có nhiều bãi tôm cá lớn tập trung ở các ngư trường. 

Câu 35. Các trung tâm kinh tế quan trọng của duyên hải Nam Trung Bộ là  

     A. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.   C. Hội An, Vĩnh Hảo, Mũi Né.    

     B. Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi.           D. Tuy Hòa, Phan Rang – Tháp Chàm, Phan 

Thiết. 

II/ Câu hỏi tự luận: 

1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và ý nghĩa của vị trí địa lí vùng Trung du miền núi Bắc 

Bộ. 

2. Trình bày đặc điểm tình hình phát triển kinh tế của vùng Đồng Bằng sông Hồng (nông nghiệp, công 

nghiệp, dịch vụ).  

3. Trình bày vai trò và điều kiện phát triển của ngành du lịch của nước ta hiện nay.  

4. Cho bảng số liệu sau: 

Mật độ dân số các vùng nước ta năm 2014 

Vùng Mật độ dân số (người/km2) 

Trung du và miền núi Bắc Bộ  115 

Đồng bằng sông Hồng  1380 

Bắc Trung Bộ  202 

Duyên hải Nam Trung Bộ  205 

Tây Nguyên 101 

Đông Nam Bộ  669 

Đồng bằng sông Cửu Long 431 

Cả nước 274 

a, Nhận xét mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng so với cả nước, đồng bằng sông Cửu Long và Tây 

Nguyên.  

b, Giải thích vì sao vùng Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất cả nước?  

Yên Viên, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

NGƯỜI LẬP NTCM/TTCM DUYỆT BGH DUYỆT 

 

Phạm Thị Quỳnh Hoa 

 

Phạm Thị Quỳnh Hoa 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
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